
                                                           

                                  -2022 

(Kèm theo Quyết định số: 215/QĐ-TrMN ngày 02 tháng 08 năm 2021). 

 

ST

T 

Họ và tên  ă

m 

sinh 

Chức vụ Biên 

chế 

Đảng 

viên 

 rình độ 

CM 

Nhiệm vụ        

giao 

Kiêm 

nhiệm 

S  giờ 

giảm trừ 

1   u            1968 Hiệu trưởng x x ĐHGD   Phụ trách chỉ đạo chung   

HĐ dạy 2h/tuần 

    t ư     

   

Giảm 

2h/tuần 

2   u        Du    1967 P. Hiệu 

trưởng 

x x ĐHGD   Phụ tr              D  

            tr   t   đu  

HĐ dạy 4h/tuần 

     

BTCB 

 

3 Đ          u H    1984 P. Hiệu 

trưởng 

x x ĐHGD   Phụ trách CM MG 

PCGD,CNTT,  V    Đ LGD 

HĐ dạy 4h/tuần 

   

4  rầ           

H    

1973 Giáo viên x x ĐHGD   CN và giảng dạy MG 5tuổi A  

28 

   Đ Giảm 

3h/tuần 

5   u     H   1990 Giáo viên x x ĐHGD   CN và giảng dạ        tuổ      

6 H              

Hên 

1989 Giáo viên x x ĐHGD   CN và giảng dạy MG 5tuổi B 16  Giảm 

3h/tuần 

7               1982 Giáo viên x x ĐHGD   CN và giảng dạy MG 4 tuổi A  

24 

 Giảm 

6h/tuần 

8        Thanh 1982 Giáo viên x x ĐHGD   CN và giảng dạy MG 4 tuổi A   

9 Lạ          1986 Giáo viên x x ĐHGD   CN và giảng dạy MG 4 tuổi B  

20 

  

10  rầ           1967 Giáo viên x x  ĐGD   CN và giảng dạy MG 4 tuổi B   

11             Du   1980 Giáo viên x x ĐHGD   CN và giảng dạy MG 3 tuổi A  

22 

  

12  rầ          1981 Giáo viên x x ĐHGD   CN và giảng dạy MG 3 tuổi A TPTMG  

13   u         1982 Giáo viên x x ĐHGD   CN và giảng dạy MG 3 tuổi B  

 

 Giảm 

2h/tuần 



14 L          1987 Giáo viên x  ĐHGD   CN và giảng dạy MG 3 tuổi B 22  

15   ạ      Đư   1972 Giáo viên x x ĐHGD   CN và giảng dạ       tr     

   

   30 

  

16  L          1969 Giáo viên x   ĐGD   CN và giảng dạ       tr    TT tổ     

tr  

Giảm 

3h/tuần 

17 L      H         1989 Giáo viên x  ĐHGD   CN và giảng dạ       tr        tổ    Giảm 

3h/tuần 

18   ạ       u  t 1987 Giáo viên x x ĐHGD   CN và giảng dạ       tr     13   

19   u      r    1989 Giáo viên x x ĐHGD   CN và giảng dạ       tr     13   

20         L    1986   t  x       sĩ Đ  Nhân viên Y t  họ  đường       u   

21         V   1979    t    x x ĐH   - KT Nhân viên K  toán   VT-HC  

22   u        Hu  1987 Cấ  dưỡng   SC Nấu ă  Nấu ă  đ  m trung tâm    

23 Lê Thanh Xuân 1981 Cấ  dưỡng   SC Nấu ă  Nấu ă  đ  m trung tâm    

24         H ệ  1979 Cấ  dưỡng   SC Nấu ă  Nấu ă  đ     u   Vu       

25  rư            1994 Cấ  dưỡng   SC Nấu ă  Nấu ă  đ     ă       B p 

trưởng 

 

26   ạ   u          ả  vệ    Bảo vệ đ  m chính + Lao công    

27   ạ  Vă  L     ả  vệ     ả  vệ đ               

28   u    Vă  H    ả  vệ     ả  vệ đ     u   Vu       

         C NG    16   188   

 

Nơi nhận : 
-      GD&Đ t   xã Đ     r  u(b/c); 

- CBGVNV(t/h); 

-Lưu V  

  

                                                                                    HI U    ỞNG 

                                                                        

          

                                                                                            n  h   ến 
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